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A. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình môn Ngữ văn 12 với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
- Cụ thể:
+ Kiểm tra năng lực đọc hiểu một văn bản ngoài chương trình (Xác định phương thức biểu đạt, nội dung văn bản, viết đoạn văn về một vấn đề được đặt ra trong văn bản…)
+ Vận dụng thao tác phân tích, so sánh, chứng minh…cảm nhận về một hình tượng thơ.
- Đề kiểm tra được biên soạn nhằm kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và đánh giá năng lực học sinh.
- Đối tượng kiểm tra: Học sinh lớp 12
B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức: Tự luận
- Thời gian: 90 phút

C. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	
Nội dung

	Mức độ cần đạt
	
Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Phần I  Đọc -hiểu
	-Ngữ liệu:Văn bản nghệ thuật/văn bản nhật dụng
-Tiêu chí lựa chọn : đảm bảo về nội dung tư tưởng và chuẩn về hình thức
	- Phương thức biểu đạt/ nội dung chính/chủ đề/ phong cách ngôn ngữ…
- Biện pháp tu từ
	- Diễn giải cách hiểu về nội dung câu thơ/ chi tiết, hình ảnh/ đoạn văn bản….
- Trình bày ý nghĩa/ hiệu quả của thao tác lập luận/ biện pháp tu từ
	- Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ tư tưởng/quan điểm/ thái độ/ tình cảm của bản thân
- Rút ra thông điệp, bài học tư tưởng
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	3

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	1,0
	3.0

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	30%

	
Phần II
Làm văn
	
Nghị luận văn học
- Nghị luận về đoạn trích/ nhân vật/ tác phẩm văn học
	
	
	

	
Viết 01 bài văn

	

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	7.0
	7.0

	
	Tỉ lệ
	
	
	
	70%
	70%

	Tổng cộng
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	4

	
	Số điểm
	0,5
	1.0
	1.0
	7.0
	10.0

	
	Tỉ lệ
	10%
	10 %
	10%
	70%
	100%
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ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

           Phố 
                                        Tác giả: Đoàn Minh Hằng
Phố không dành cho những kẻ làm thơ
Bởi phố quá ồn ào và dòng người vội vã
Đi giữa phố ta như người xa lạ
Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may
Thấy gì không hả phố chiều nay
Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
Sau một ngày không bình lặng
Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
Thấy gì không hả phố chiều qua
Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
Sao phố không tự mình thắc mắc
Giá lòng mình rộng hơn một chút có hay không?
Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
Cô quét rác áo xanh
Những em bé đánh giày
Dòng xe vẫn trôi nhanh
Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?
                                          (Dẫn theo https://www.thica.net/tac-gia/doan-minh-hang/)

Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ.
Câu 2: Chỉ ra 03 hình ảnh miêu tả nhịp sống của phố trong bài thơ?
Câu 3: Những dòng thơ sau giúp anh/ chị  hiểu gì cuộc sống và tâm hồn những con người lao động: 
Thấy gì không hả phố chiều nay
Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
Sau một ngày không bình lặng
Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
Câu 4: Anh/chị hãy nhận xét về suy tư của tác giả gửi gắm qua câu hỏi cuối bài thơ “Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?”. 


II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. Hãy viết một đoạn văn nghị luận (150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết phải có một tấm lòng rộng mở trong mỗi con người.  

Câu 2.  
	Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích sau:

         Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị.
         Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết, Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường chơi, mà từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị cũng chẳng buồn đi. Bấy giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết. Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau! Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn vẫn lửng lơ bay ngoài đường.
  Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi.
             (Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, tập 2, trang 7+8, NXB Giáo dục Việt Nam)

----------- HẾT -----------    
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Thể thơ: tự do
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm.
	0,75

	
	2
	 03 hình ảnh miêu tả nhịp sống của phố :HS có thể chỉ ra 03 trong số các hình ảnh:
+ dòng người vội vã
+ dòng người ùn tắc
+ dòng xe vẫn trôi nhanh
+Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
……
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm.
- Nếu học sinh trả lời 2/3 hình ảnh: 0,50 điểm
- Nếu học sinh trả lời 1/3 hình ảnh: 0,25 điểm  
	0,75

	
	3
	Cuộc sống và tâm hồn những con người lao động được thể hiện qua đoạn thơ:
              + cuộc sống vất vả, tất bật mưu sinh:  xe thồ, một ngày không bình lặng
             + tâm hồn lạc quan, yêu đời: trở về tổ ấm, vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
 Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm.
	1,0

	
	4
	Nhận xét về suy tư của tác giả gửi gắm qua câu hỏi cuối bài thơ “Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?”.
- Suy tư của tác giả gửi gắm qua câu hỏi cuối bài thơ: nhìn lại và tự vấn chính mình, tự thấy mình chưa đủ rộng lòng trước cuộc sống.
- Suy tư sâu sắc của một tấm lòng giàu yêu thương; một quan niệm sống tích cực. 
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được suy tư: 0,25 điểm.
- Học sinh nhận xét về suy tư: 0,25 điểm.
	0,5

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của tấm lòng rộng mở trong cuộc sống
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Suy nghĩ về sự cần thiết phải có một tấm lòng rộng mở trong mỗi con người.  
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải có một tấm lòng rộng mở trong mỗi con người. Có thể theo các hướng sau:
- Tấm lòng rộng mở: tấm lòng giàu yêu thương, vị tha, biết đặt mình vào hoàn cảnh, tâm trạng của người khác.Tấm lòng rộng mở giúp con người sẵn sàng sẻ chia, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, ý nghĩa tạo dựng cộng đồng gắn kết, yêu thương, phát triển.…
- Tấm lòng rộng mở: đón nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống, tìm được sự thư thái trong tâm hồn, cuộc sống thêm hạnh phúc. Tấm lòng rộng mở giúp con người vượt lên trên những ích kỉ, hẹp hòi, hoàn thiện nhân cách, vươn tới thành công và cuộc sống có ý nghĩa… 
[bookmark: _GoBack]- Phản đề: phê phán lối sống ích kỉ, hẹp hòi…
Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm).
Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	0,75

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 
mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	
	2
	Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đoạn truyện.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và đoạn truyện (0,25 điểm)
	0,5

	
	
	* Phân tích tâm trạng và hành động nhân vật Mị
- Hoàn cảnh: Mị là con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra, đêm tình mùa xuân.
- Tâm trạng và hành động:  sự hồi sinh của sức sống tiềm tàng trong con người Mị.
+ Tâm trạng: niềm vui sướng khi hoài niệm về quá khứ tươi đẹp;ý thức về sức sống tuổi trẻ, về quyền sống, về thân phận, về giá trị sống
+ Hành động: Mị uống rượu thể hiện sự uất hận, cay đắng của thân phận nô lệ; Mị nghe tiếng sáo văng vẳng càng khao khát tự do…
- Tâm trạng và hành động của nhân vật được thể hiện bằng ngôn ngữ tự nhiên, sinh động, giàu tính biểu cảm, giọng điệu tha thiết; ngòi bút biện chứng tâm hồn miêu tả tâm lí nhân vật bằng nhiều con đường nghệ thuật: qua ngoại cảnh, hành động, chi tiết nghệ thuật đắt giá,…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Học sinh phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm.
- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 1,0 điểm - 1,5 điểm.
- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,5









	
	
	* Đánh giá
- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị góp phần làm nên giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ.
- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị góp phần thể hiện phong cách nghệ thuật truyện ngắn của Tô Hoài.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc của truyện ngắn Tô Hoài; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


..........................Hết............................
















